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DANH SÁCH SINH VIÊN T ỐT NGHIỆP ĐỌT 1 NĂM 2012 
 
STT MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú 
1.  1076621  Huỳnh Thị Mộng Cầm  16/03/89  N  KH0789A1  Toán Ứng dụng  2.11  138  Trung bình   
2.  1076648  Tống Kim Nương  02/06/87  N  KH0789A1  Toán Ứng dụng  2.77  142  Khá   
3.  2072044  Trần Phát Đạt  19/09/89    KH0769A1  Hóa học  3.05  140  Khá   
4.  2072049  Trương Trần Thúy Hằng  18/11/88  N  KH0769A1  Hóa học  2.78  141  Khá   
5.  2072097  Trần Tô Trường Tài  06/01/89    KH0769A1  Hóa học  2.42  141  Trung bình   
6.  2077013  Nguyễn Minh Đài  24/10/89  N  KH0769A1  Hóa học  2.46  138  Trung bình   
7.  3072398  Lê Minh Đức  28/05/85    KH0794A1  Sinh học  2.48  138  Trung bình   
8.  3072416  Phạm Hoàng Lọc    /  /84    KH0794A1  Sinh học  2.65  142  Khá   
9.  3082429  Dương Huỳnh  01/01/90    KH0894A1  Sinh học  2.85  136  Khá   

10.  3082430  Võ Chí Hướng  12/05/88    KH0894A1  Sinh học  3.08  137  Khá   
11.  3082437  Đặng Kim Long  23/07/89    KH0894A1  Sinh học  3.03  136  Khá   
12.  3082450  Lương Minh Nhựt  27/07/90    KH0894A1  Sinh học  3.32  137  Giỏi   
13.  3082451  Ngô Thanh Phong  16/06/90    KH0894A1  Sinh học  3.26  139  Giỏi   
14.  3082465  Trương Thị Phương Thảo  08/09/90  N  KH0894A1  Sinh học  3.74  137  Xuất sắc   
15.  3082485  Nguyễn Tường Vi  05/03/90  N  KH0894A1  Sinh học  3.17  141  Khá   
16.  3082486  Trịnh Hoàng Vũ  22/08/90    KH0894A1  Sinh học  3.01  136  Khá   
Danh sách có 16 sinh viên. 
                  Cần Thơ, ngày 01 tháng 02  năm 2012 
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